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Họ và tên: ………………………………           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – ĐỀ 9 

Lớp: ……………………………………..                      Môn: Toán – Lớp 3 

                                                                                                        Bộ sách: Cánh diều 

                                                                                                  Thời gian làm bài: 40 phút 

I. TRẮC NGHIỆM  

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. Số liền trước của số bé nhất có 5 chữ số là: 

A. 9 999   B. 10 000   

C. 10 001   D. 99 999 

Câu 2. Một hình vuông có chu vi là 28 cm thì cạnh của hình vuông có độ dài là: 

A. 6 cm   B. 49 cm   

C. 14 cm   D. 7 cm 

Câu 3. Cho 6 m = ..... mm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 60 B. 600  C. 6 000  D. 60 000 

Câu 4. Khẳng định nào dưới đây là sai? 

A. 1 năm có 12 tháng 

B. Tháng 6 có 31 ngày 

C. 8 m = 80 dm 

D. 7 phút = 420 giây 

Câu 5. Dấu (>, <, =) thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 58 956 ...... 68 832 – 9 867 

A. >,  B. <  C. = 

Câu 6. Mai vào cửa hàng mua 2 thanh sô-cô-la và 1 gói bánh. Biết 1 thanh sô-cô-la có giá 26 000 

đồng và 1 gói bánh có giá 34 000 đồng. Hỏi Mai mua hết bao nhiêu tiền? 

A. 86 000 đồng   B. 60 000 đồng   

C. 78 000 đồng   D. 65 000 đồng 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 31 826 + 16 419   b) 27 650 – 2 854   

   …………………   ………………… 

   …………………   ………………… 

   …………………   ………………… 
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c) 10 319 x 7   d) 63 965 : 5 

   …………………   ………………… 

   …………………   ………………… 

   …………………   ………………… 

Câu 2. Tìm x, biết: 

a) x : 8 = 7386   b) 4 80084x   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Gia đình bác Minh đã mua 2 xe ô tô gạch, mỗi xe chở 4 500 viên gạch. Sau 2 ngày, những 

người thợ xây đã xây hết 2 383 viên gạch. Hỏi còn bao nhiêu viên gạch chưa xây? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 164 m, chiều dài là 52 m. Chiều rộng hình chữ nhật là bao 

nhiêu? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


